
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:               /KH-SYT           Bình Phước, ngày      tháng 07  năm 2020               

 

 

KẾ HOẠCH 

Hướng dẫn phụ huynh các trẻ khuyết tật tại nhà thuộc huyện Hớn Quản 

 

 

Thực hiện Công văn số 3132/UBND-KGVX ngày 24/10/2019 của UBND 

tỉnh Bình Phước về việc việc triển khai thực hiện các hoạt động Dự án ‘‘Thúc đẩy 

quyền của người khuyết tật Việt Nam” năm 2020; 

Trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững 

(VietHealth), Sở Y tế lập Kế hoạch Hướng dẫn phụ huynh các trẻ khuyết tật tại 

nhà thuộc huyện Hớn Quản như sau: 

1. Mục tiêu: 

- Tìm hiểu tâm tư, sự lo lắng của phụ huynh đối với trẻ, hoàn cảnh gia đình, 

người chăm sóc chính và khả năng tham gia tập huấn/can thiệp cho trẻ. 

- Tư vấn về kết quả đánh giá phát triển của con và định hướng can thiệp  

- Nâng cao nhận thức của phụ huynh về khuyết tật trẻ em, phát hiện sớm, 

can thiệp sớm và vai trò của phụ huynh trong can thiệp cho trẻ khuyết tật. 

2. Đối tượng: 

Phụ huynh và Trẻ khuyết tật phát triển có nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật tại nhà 

trên địa bàn xã Đồng Nơ, Tân Hiệp và thị trấn Tân Khai huyện Hớn Quản. 

3. Thời gian: Từ ngày 15-19/7/2020 

4. Thành phần:  

- Giảng viên: Bà Nguyễn Thị Đỗ Quyên – Trung tâm Giáo dục đặc biệt 

Akari Hà Nội. 

- Phụ huynh và trẻ: 40 cặp phụ huynh và Trẻ khuyết tật phát triển có nhu 

cầu hỗ trợ kỹ thuật tại nhà trên địa bàn xã Đồng Nơ, Tân Hiệp và thị trấn Tân Khai 

huyện Hớn Quản. 

5. Địa điểm: xã Đồng Nơ, Tân Hiệp và thị trấn Tân Khai huyện Hớn Quản. 

6. Nội dung Chương trình chi tiết:  
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Ngày/giờ Nội dung Địa điểm 
Người tham gia/thực hiện/ 

chịu trách nhiệm 

Sáng thứ Tư ngày 15/7/ 2020 

7h30 -8h15 

 

Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Điểu Ân Điển 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

8h15-8h30 Di chuyển   

8h30-9h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Đinh Hồng Quang 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

9h15-9h30 Di chuyển   

9h30-10h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Đoàn Văn Đức Huy 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

10h15-10h30 Di chuyển   

10h30-11h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Hồ Hữu Thắng 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

Chiều thứ Tư ngày 15/7/ 2020 

13h30 -15h15 

Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Hồ Ngọc Duy và Hồ 

Ngọc Mạnh 

Nhà trẻ 
- Chuyên gia 

- CBDA 

15h15-15h30 Di chuyển  -  

15h30-16h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Lê Duy 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

16h15-16h30 Di chuyển   

16h30-17h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Lê Võ Triệu Vỹ 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

Sáng thứ Năm ngày 16/7/2020 

7h30 -8h15 

 

Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Liễu Tấn Kiệt 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

8h15-8h30 Di chuyển   

8h30-9h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Nguyễn Công Danh 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

9h15-9h30 Di chuyển   

9h30-10h15 

Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Nguyễn Hoàng Thảo 

Uyên 

Nhà trẻ 
- Chuyên gia 

- CBDA 

10h15-10h30 Di chuyển   

10h30-11h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Phạm Bá Trí 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 
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Chiều thứ Năm ngày 16/7/2020 

13h30 -14h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Phạm Bảo Quân 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

14h15-14h30 Di chuyển  -  

14h30-15h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Phạm Minh Huy 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

15h15-15h30 Di chuyển  -  

15h30-16h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Trương Ngọc Tố Uyên 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

16h15-16h30 Di chuyển   

16h30-17h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Hồ Thị Ánh Ngọc 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

Sáng thứ Sáu ngày 17/7/2020 

7h30 -8h15 

 

Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Dương Công Tiến 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

8h15-8h30 Di chuyển  -  

8h30-9h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Trần Bảo Vương 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

9h15-9h30 Di chuyển  -  

9h30-10h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Phạm Võ Minh Triết 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

10h15-10h30 Di chuyển  -  

10h30-11h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Điểu Huy Hoàng 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

Chiều thứ Sáu ngày 17/7/2020 

13h30 -14h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Hồ Thị Quỳnh Như 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

14h15-14h30 Di chuyển  -  

14h30-15h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Bùi Duy Mạnh 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

15h15-15h30 Di chuyển  -  

15h30-16h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Bùi Trọng Đại 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

16h15-16h30 Di chuyển  -  

16h30-17h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Hồ Ngọc Gia Bảo 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 
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Sáng thứ Bảy ngày 18/7/2020 

7h30 -8h15 

 

Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Lâm Thế Dinh 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

8h15-8h30 Di chuyển  -  

8h30-9h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Lê Gia Hưng 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

9h15-9h30 Di chuyển  -  

9h30-10h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Lê Nguyễn Khánh Thi 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

10h15-10h30 Di chuyển  -  

10h30-11h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Nguyễn Đức Nguyên 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

Sáng thứ Bảy ngày 18/7/2020 

13h30 -14h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Nguyễn Ngọc Anh 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

14h15-14h30 Di chuyển  -  

14h30-15h15 

Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Nguyễn Thị Thiên 

Hương 

Nhà trẻ 
- Chuyên gia 

- CBDA 

15h15-15h30 Di chuyển  -  

15h30-16h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Phạm Tuấn Lộc 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

16h15-16h30 Di chuyển  -  

16h30-17h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Trần Anh Đức 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

Sáng Chủ Nhật ngày 19/07/2020 

7h30 -8h15 

 

Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Trần Lê Mỹ Quỳnh 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

8h15-8h30 Di chuyển  -  

8h30-9h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Trần Phạm Hoài Thương 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

9h15-9h30 Di chuyển  -  

9h30-10h15 

Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Trịnh Ngọc Nguyên 

Khang 

Nhà trẻ 
- Chuyên gia 

- CBDA 

10h15-10h30 Di chuyển  -  

10h30-11h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Lâm Khắc Xin 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

Chiều Chủ Nhật ngày 19/07/2020 
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13h30 -14h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Bùi Phúc An Khang 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

14h15-14h30 Di chuyển  -  

14h30-15h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Đặng Tuấn Tú 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

15h15-15h30 Di chuyển  -  

15h30-16h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Lâm Gia Huy 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

16h15-16h30 Di chuyển  -  

16h30-17h15 
Tư vấn/Tham vấn cho phụ huynh 

của trẻ Lâm Thái Sơn 
Nhà trẻ 

- Chuyên gia 

- CBDA 

 

Danh sách phụ huynh và trẻ tham gia  

 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Họ tên phụ 

huynh 
Địa chỉ Xã/phường SĐT 

1 Điểu Ân Điển Nam 2012 Thị Mỹ Đồng Tân Đồng Nơ   

2 
Đinh Hồng 

Quang 
Nam 2015 Nguyễn Thị Lưu Ấp 2 Đồng Nơ 0989 275 067 

3 
Đoàn Văn Đức 

Duy 
Nam 2014 

Nguyễn Thị 

Thúy Loan 

Ấp 3, Đồng 

Tân 
Đồng Nơ 0392 658 809 

4 Hồ Hữu Thắng Nam 2012 Đinh Thị Trinh Ấp 5 Đồng Nơ 0379 909 558 

5 Hồ Ngọc Duy Nam 2007 
Nguyễn Thị 

Thuỷ 

Tổ 6, Đồng 

Tân 
Đồng Nơ 0944 944 863 

6 
Hồ Ngọc 

Mạnh 
Nam 2011 

Nguyễn Thị 

Thùy 

Tổ 6, Đồng 

Tân 
Đồng Nơ 0944 944 863 

7 Lê Duy Nam 2016 Nguyễn Cẩm Tú Ấp 3 Đồng Nơ 0362 345 934 

8 
Lê Võ Triệu 

Vỹ 
Nam 2015 

Võ Thị Huỳnh 

Như 
Đồng Tân Đồng Nơ 0785 993 997 

9 Liễu Tấn Kiệt Nam 2009 Phạm Thanh Lan Ấp 3 Đồng Nơ 0387 215 077 

10 
Nguyễn Công 

Danh 
Nam 2015 

Võ Thị Hồng 

Tiên 

Tổ 2, Đồng 

Tân 
Đồng Nơ 0395 012 699 

11 
Nguyễn Hoàng 

Thảo Uyên 
Nữ 2013 

Mai Phương 

Liên 
Ấp 2 Đồng Nơ 0343 110 845 

12 Phạm Bá Trí Nam 2012 Hồ Thị Hải Đồng Tân Đồng Nơ 0855 253 291 

13 
Phạm Bảo 

Quân 
Nam 2012 

Nguyễn Ngọc 

Anh 
Ấp 3 Đồng Nơ 0983 919 421 

14 
Phạm Minh 

Huy 
Nam 2016 Hồ Sư Quan 

Tổ 2, Đồng 

Tân 
Đồng Nơ 0972 673 364 
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15 
Trương Ngọc 

Tố Uyên 
Nữ 2009 Hồ Thị Hạnh Ấp 2 Đồng Nơ 0387 286 408 

16 
Hồ Thị Ánh 

Ngọc 
Nữ 2016 

Nguyễn Thị 

Thủy 

Tổ 6, Đồng 

Tân 
Đồng Nơ 0944 944 863 

17 
Dương Công 

Tiến 
Nữ 2014 

Dương Văn 

Chinh 
Thống Nhất Đồng Nơ 0389 104 007 

18 
Trần Bảo 

Vương 
Nam 2017 

Phạm Thúy 

Ngọc 
Tổ 6, ấp 3 Đồng Nơ 0377 093 934 

19 
Phạm Võ 

Minh Triết 
Nam 2013 Võ Thị Mỹ Quý Ấp 1 Đồng Nơ 0868 254 830 

20 
Điểu Huy 

Hoàng 
Nam 2013 

Dương Thị Hồng 

Oanh 
Đồng Tân Đồng Nơ 0384 188 622 

21 
Hồ Thị Quỳnh 

Như 
Nữ 2008 Lê Thị Hợp 

Tổ 3, Đồng 

Tân 
Đồng Nơ 0329 322 746 

22 Bùi Duy Mạnh Nam 2015 
Phạm Thị Bảo 

Ngân 
Tổ 5 Ấp 7  Tân Hiệp 0982 156 354 

23 Bùi Trọng Đại Nam 2016 
Trương Ngọc 

Thảo 

Tổ 4 Ấp 

Bàu Lùng  
Tân Hiệp 0918 064 512 

24 
Hồ Ngọc Gia 

Bảo 
Nam 2014 Cao Thị Hiền Ấp 9  Tân Hiệp 0886 931 052 

25 Lâm Thế Dinh Nam 2014 Lâm Thị Thuỷ Ấp Sóc 5  Tân Hiệp   

26 Lê Gia Hưng Nam 2018 Trần Đại Dương Tổ 1 Ấp 9  Tân Hiệp 0343 171 441 

27 
Lê Nguyễn 

Khánh Thi 
Nữ 2016 Nguyễn Thị lan Tổ 2 Ấp 8  Tân Hiệp 0839 179 596 

28 
Nguyễn Đức 

Nguyên 
Nam 2018 

Phan Thị Kim 

Thu 
Tổ 4 Ấp 9  Tân Hiệp 0373 374 577 

29 
Nguyễn Ngọc 

Anh 
Nữ 2009 

Cao Nguyễn 

Thuỳ Dung 
Tổ 8 Ấp 6  Tân Hiệp 0918 091 041 

30 
Nguyễn Thị 

Thiên Hương 
Nữ 2012 Lâm Thị Yến Ấp Sóc 5  Tân Hiệp 0868 079 606 

31 
Phạm Tuấn 

Lộc 
Nam 2016 

Đinh Thị Tuyết 

Nhung 
Tổ 2 Ấp 8  Tân Hiệp 0838 783 388 

32 Trần Anh Đức Nam 2015 Đỗ Thị Mười Tổ 2 Ấp 7 Tân Hiệp 0386 116 625 

33 
Trần Lê Mỹ 

Quỳnh 
Nữ 2016 

Trần Thị Thu 

Hồng 
Tổ 4 Ấp 9  Tân Hiệp 0382 302 363 

34 
Trần Phạm 

Hoài Thương 
Nữ 2014 Trần Xuân Huệ Tổ 1 Ấp 10 Tân Hiệp 0945 537 365 

35 
Trịnh Ngọc 

Nguyên Khang 
Nam 2015 

Bùi Thanh 

Huyền 
Tổ 2 Ấp 8  Tân Hiệp 0916 206 092 

36 Lâm Khắc Xin Nam 2018 Lâm Thị Tuyết Tổ 8, Sóc 5 Tân Hiệp 0388 462 074 
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37 
Bùi Phúc An 

Khang 
Nam 2016 

Nguyễn Thị 

Xuân 

ấp 1, Thanh 

Bình 
Tân Khai 0378 915 561 

38 Đặng Tuấn Tú Nam 2009 
Hoàng Thị 

Thơm 
Khu Phố 2 Tân Khai 0344 788 542 

39 Lâm Gia Huy Nam 2014 
Nguyễn Hồng 

Nhung 

Tổ 2, Khu 

Phố 2 
Tân Khai 0374 607 787 

40 Lâm Thái Sơn Nam 2014 Lâm Sơn Mỹ Khu Phố 3 Tân Khai 0978 110 022 

 

7. Kinh phí:  

 Nguồn kinh phí thực hiện từ sự hỗ trợ của Trung tâm Phát triển Sức khoẻ 

Bền vững (VietHealth). 

 8. Tổ chức thực hiện 

- Sở Y tế: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị liên quan trong ngành y tế 

triển khai tổ chức thực hiện. 

- Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản: 

* Cử cán bộ tham gia. 

* Chỉ đạo Trạm y tế thông báo đến gia đình trẻ khuyết tật được biết.  

- Trung tâm Phát triển Sức khoẻ Bền vững - VietHealth: 

Điều phối và tài trợ kinh phí cho hoạt động này.  

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ Ông Bùi Ất Hợi – Điều phối viên, Văn 

phòng Bình Phước, Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững – VietHealth, ĐT: 

02713886622; DĐ: 0979395011, Email: hoi_bui@viethealth.org.vn 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CA tỉnh; 

- Sở LĐTB&XH tỉnh; 

- Văn phòng VietHealth; 

- Hội Bảo trợ NKT-TMC-BNN tỉnh; 

- TTYT huyện Hớn Quản; 

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVY(T10.7) 

           

 

GIÁM ĐỐC 
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